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Kỳ thi: GIỮA HKII NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 10+11- Phòng 4

STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010064 Phạm Thùy Chi 26/07/2005 Nữ 10D3
2 010065 Trần Quỳnh Chi 13/12/2005 Nữ 10D2
3 010066 Vũ Mai Chi 13/09/2005 Nữ 10D6
4 010067 Nguyễn Thị Kiều Chinh 18/07/2005 Nữ 10D5
5 010068 Đặng Đức Chính 22/08/2005 Nam 10A4
6 010069 Phạm Thành Công 01/09/2005 Nam 10A2
7 010070 Lý Tuấn Cường 28/11/2005 Nam 10A2
8 010071 Nguyễn Xuân Cường 01/07/2005 Nam 10A4
9 010072 Trần Quốc Cường 15/05/2005 Nam 10D6

10 010073 Nguyễn Ngọc Diệp 09/11/2005 Nữ 10D4
11 010074 Trần Thị Ngọc Dung 01/01/2005 Nữ 10D4
12 010075 Bùi Văn Dũng 10/05/2005 Nam 10A5
13 010076 Nguyễn Anh Dũng 08/11/2005 Nam 10D3
14 010077 Nguyễn Đình Trung Dũng 25/09/2005 Nam 10A5
15 010078 Nguyễn Đức Dũng 12/11/2005 Nam 10D5
16 010079 Nguyễn Việt Dũng 24/08/2005 Nam 10D1
17 010080 Bùi Tùng Dương 01/01/2005 Nam 10A2
18 010081 Đỗ Nguyễn Thùy Dương 31/05/2005 Nữ 10D6
19 010082 Lê Ngọc Linh Dương 20/04/2005 Nữ 10D6
20 010083 Nguyễn Thùy Dương 18/10/2005 Nữ 10D6
21 010084 Nguyễn Tùng Dương 16/01/2005 Nam 10A4

22 011061 Hoàng Thanh Bình 15/04/2004 Nam 11A5

23 011062 Nguyễn Thanh Bình 26/10/2004 Nam 11DA3

24 011063 Nguyễn Trọng Bình 24/02/2004 Nam 11A2

25 011064 Nguyễn Thị Châm 21/03/2004 Nữ 11A3

26 011065 Doãn Thị Hà Chi 16/04/2004 Nữ 11DC1

27 011066 Nguyễn Thị Thùy Chi 22/07/2004 Nữ 11DC2

28 011067 Nguyễn Yến Chi 12/01/2004 Nữ 11DA1

29 011068 Phạm Quỳnh Chi 25/07/2003 Nữ 11DC2

30 011069 Vũ Nguyễn Lan Chi 19/11/2004 Nữ 11DC3

31 011070 Trần Ngọc Chiến 26/08/2004 Nam 11DC3

32 011071 Mai Văn Chung 08/01/2004 Nam 11A5

33 011072 Dương Quyết Công 14/04/2004 Nam 11A3

34 011073 Đào Chí Công 28/07/2004 Nam 11DA3

35 011074 Lưu Mạnh Cường 13/06/2004 Nam 11A3

36 011075 Phạm Mạnh Cường 15/06/2004 Nam 11DA4

37 011076 Trần Nam Cường 18/07/2004 Nam 11DA4

38 011077 Bùi Thị Hồng Diễm 23/05/2004 Nữ 11DA3

39 011078 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 11/12/2004 Nữ 11DC3

40 011079 Đoàn Thị Dịu 16/12/2004 Nữ 11DC3

41 011080 Lê Ngọc Doanh 11/06/2004 Nam 11A5
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